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ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
[bookmark: _GoBack]Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  























Ngày soạn :02/05/2023
Ngày dạy:3,5/05/2023
Tiết 137
	
   
 




















ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  
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ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  
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ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  

   
 




















ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  
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ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  
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ÔN TẬP HỌC KÌ II



A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
- HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học ở các bài 6, 7, 8.9,10
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập  học kì II.
2.  Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Xem lại các đơn vị kiến thức đã học trong các bài: bài 6 (Truyện); bài 7 (Thơ); bài 8 (Văn nghị luận).
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: 
 ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT  
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.
b)Tổ chức thực hiện hoạt động:
Hoàn thành các bài tập sau:
Bài tập 1: Lập bảng thống kê các đơn vị kiến thức đã học trong các bài học 6, 7, 8 theo mẫu sau: 
	Tên bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	Bài 8
	
	
	
	

	Bài 9 
	
	
	
	

	Bài 10
	
	
	
	


Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở các bài 6, 7, 8 theo mẫu :
	Thể loại 
	Chú ý về cách đọc

	Truyện 
	

	Thơ
	

	Văn nghị luận
	

	Văn thuyết minh
	


Bài tập 3: 
1. Thống kê các văn bản văn học (truyện, thơ) đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về đặc điểm hình thức của mỗi thể loại ở hai tập sách.
1. Thống kê các văn bản nghị luận đã học ở hai tập sách Ngữ văn 6. Từ đó, nhận xét sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại văn nghị luận ở hai tập sách.
1. GV chia lớp thành 04 nhóm: Thảo luận nhóm các Bài tập:
· Nhóm 1, : Bài tập 1
· Nhóm 2:     Bài tập 2
· Nhóm 3,4:     Bài tập 3
Thảo luận trong 10 phút
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
HS trả lời câu hỏi của GV 
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
- Các HS hoặc các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, thái độ làm việc của các nhóm, các cá nhân và cho điểm.
- GV chốt kiến thức ;              Bài tập 1: 
	Bài học
	Các văn bản đọc-hiểu
	Kiến thức tiếng Việt
	Kiểu văn bản viết
	Nội dung nói nghe

	Bài 6: Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
- Ông lão đánh cá và con cá bàng (Pu-skin)
- Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	Mở rộng chủ ngữ bằng cụm từ.
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
      (văn tự sự)
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

	Bài 7: Thơ
(thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
- Lượm (Tố Hữu)
- Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	Biện pháp tu từ hoán dụ
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
    (văn biểu cảm)
	Trình bày ý kiến về một vấn đề

	Bài 8: Văn nghị luận
(nghị luận xã hội)
	- Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
- Khan hiếm nước ngọt
- Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
  (văn nghị luận)
	Trình bày bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

	Bài 9 : Truyện ngắn 
	- Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh )
-Điều không tính trước ( Nguyễn Nhật Ánh (
-Chích bông ơi (Cao Duy Sơn )
	Trạng ngữ
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	Thảo luận nhóm về một vấn đề

	Bài 10 : Văn bản Thông tin
	-Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Theo Nguyệt Cát )
-Điều gì giúp bóng đá Viết Nam chiến thắng (Theo thethaovanhoa.vn)
Những phát minh “Tình cờ và bất ngờ”( Theo khoahoc.tv)
	Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu 
	Tập tóm tắt văn bản thông tin 
Viết biên bản
	Thảo luận nhóm về một vấn đề



Bài tập 2: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc các thể loại ở bài 6, 7, 8.9,10
	Thể loại
	     Chú ý cách đọc 

	Truyện
(Truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, truyện An-đéc-xen)
	- Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Nhận biết được loài vật được tác giả nhân hoá trong truyện.
- Chỉ ra những đặc điểm của nhân vật trong truyện vừa có đặc điểm của loài vật, vừa có tính cách như con người.
- Rút ra được bài học cho bản thân.

	Thơ
 (Thơ có chứa yếu tố tự sự, miêu tả)
	- Xác định được lời người kể chuyện
- Xác định được các nhân vật và sự kiên, chi tiết miêu tả gắn với từng nhân vật
- Hiểu được mối quan hệ giữa các chi tiết; sự vận động của cốt truyện và cảm xúc.
- Có kĩ năng suy luận để nhận biết được những thông tin hàm ẩn.

	Văn nghị luận (nghị luận xã hội)
	- Nhận biết vấn đề mà tác giả nêu trong văn bản.
- Chỉ ra được các lí lẽ và bằng chứng cụ thể mà người viết đã sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến.
- Nhận xét được các lí lẽ, bằng chứng (rõ ràng, chặt chẽ, tiêu biểu, phong phú, có sức thuyết phục,…)
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra với mọi người.
- Nhận biết được thái độ, tình cảm của người viết thể hiện trong VB.


Bài tập 3:
a) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại Truyện và Thơ ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về đặc điểm hình thức của thể loại ở hai tập sách

	Truyện
	 Tập 1
	Thánh Gióng
	Hướng đến thể loại truyền thuyết, cổ tích



	
	
	Thạch Sanh
	

	
	
	Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Tập 2
	Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
	Hướng đến thể loại truyện đồng thoại và truyện ngắn



	
	
	Ông lão đánh … cá vàng (Pu-skin)
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	

	
	
	Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	

	
	
	Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	

	Thơ
	Tập 1
	À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	Tập trung vào thể loại lục bát

	
	
	Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	

	
	
	Ca dao Việt Nam
	

	
	Tập 2
	Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	Tập trung vào thơ có yếu tố tự sự, miêu tả



	
	
	Lượm (Tố Hữu)
	

	
	
	Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)
	


b) So sánh văn bản đọc hiểu theo thể loại văn nghị luận ở kì I và kì II:
	Thể loại
	Tập
	Tên văn bản
	Sự khác biệt về nội dung đề tài của thể loại ở hai tập sách

	Văn bản nghị luận
	Tập 1
	Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	Văn bản nghị luận văn học

	
	
	Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	

	
	
	Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
	

	
	Tập 2
	Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?(Theo Kim Hạnh Bảo, Trần Nghị Du)
	Văn bản nghị luận xã hội

	
	
	Khan hiếm nước ngọt (Theo Trịnh Văn)
	

	
	
	Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?(theo Thuỳ Dương)
	


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ 
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động:
                                           PHẦN ĐỌC HIỂU 
Nhóm 1  đề số 1 :Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CHUYỆN HOA MẶT TRỜI
Giáp Tết, khóm hoa mặt trời được tay bác làm vườn chăm sóc trổ năm bông rất đẹp. Nắng sớm chiếu vào, năm chị em hoa sáng rực như năm mặt trời be bé. Bướm vàng lượn quanh khen:
· Hoa đẹp nhất vườn! 
Chuồn chuồn kim tâng bốc:
· Hoa đẹp nhất vùng này! 
Chim sẻ bay qua tán tụng:
· Chà, hoa đẹp nhất nước này!
Thế là năm chị em hoa đỏ ửng mặt mũi, vênh vang quay nhìn bốn phía.
Hoa chị nói:
· Xem kìa, cái cuốc cùn ai để ở đây, làm xấu cả nơi chúng ta ở! 
Hoa em làu bàu:
· Lại cái chổi cùn bẩn thỉu kia nữa, sao không đem quẳng đi cho rồi! 
Năm chị em hoa cùng nói:
· Mùa xuân, chị em ta đều lớn lên, đẹp ra. Chổi và cuốc mỗi ngày một cùn một xấu đi, thật là thảm hại! Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi!
Hôm sau, đúng ba mươi Tết, bác làm vườn bán năm bông mặt trời cho một cô gái xinh đẹp. Cô ở trên lầu cao, cắm năm bông hoa vào một cái lọ pha lê trong suốt, đặt bên cửa sổ.
Giao thừa, pháo bông nổ liên tiếp, xanh đỏ tím vàng. Năm chị em hoa reo lên:
· Pháo bông đẹp quá! Đẹp hơn mặt trời! Mặt trời đơn điệu, cổ lỗ, ngày nào cũng như ngày nào!
Bị cắt khỏi khóm cây, lại không được ánh mặt trời sưởi ấm, chỉ qua mấy ngày Tết là năm chị em hoa tàn rũ, tái nhợt và xơ xác.
Cô gái chủ nhà vứt năm chị em hoa vào sọt rác, cắm thay vào lọ ba bông cúc vàng.
Còn ở khu vườn kia, nơi đã sinh ra năm chị em hoa, bác làm vườn lại cần mẫn tay chổi tay cuốc chăm sóc những luống hoa mới.
Và sớm sớm, mặt trời lại vén mây sưởi ấm cho những nụ hoa mới nhú.
					             (Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? 
Câu 3. Trong văn bản, biện pháp nghệ thuật chủ yếu tác giả dùng để miêu tả các nhân vật là gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 5. Em cảm nhận gì về năm chị em hoa mặt trời? 
Câu 6.  Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 2 đề số 2
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Mây trắng nhởn nhơ, dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi xuống nhìn cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: "Mình sẽ làm gì để giúp các cô bác nông dân được nhỉ". Rồi nó cố chịu đựng một cái nắng nóng bức dữ dội của mùa hè. Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn. 
Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói nói cười cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. 
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kì chợt thấy thật xấu hổ. Mây trắng thấy mình thật xấu tính và thật vô tích sự. Nó ân hận lắm, nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn mất rồi.
(Mây trắng và mây đen - Internet)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Xác định lời của người kể chuyện, lời của nhân vật trong đoạn văn sau: 
Đám mây trắng yểu điệu lượn gần đến dám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh lướt mắt sang đám mây đen mím môi:
- Nhỏ nhẻm, nhỏ nhem thế kia mà cũng gọi là mây à! Thật là đáng xấu hổ.
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt mây đen một cách đầy kiêu ngạo.
Câu 4. Vì sao mây đen òa khóc? Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 
Câu 5. Nhận xét về cấu tạo của vị ngữ trong câu “Mỗi lúc, đám mây đen càng sạm lại, nặng nề và có vẻ như càng xấu xí hơn.” 
Câu 6. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
Nhóm 3 đề số 3:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. (Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 2: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.
Câu 3: Vì sao người mẹ muốn con giống người khác?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng: “Noi gương những người thành công là điều cần thiết”. Em có đồng ý không?  Vì sao?
HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng                                                                                                                                              - Tổ chức cho HS báo cáo ý kiến thuận lợi, khó khăn khi làm bài/
-Rút kinh nghiệm: Tốc độ viết, kĩ năng trình bày...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Đế 1:  Tả lại trận bóng đá giao hữu giứa lớp em và lớp bạn trong chương trình hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao của trường vừa qua.
Đề 2: Kể lại một trải nghiệm ý nghĩa của bản thân .
* Chuẩn bị bài : Ôn tập chuẩn bị thi theo đề của chung của PGD .  
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